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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 

Rx ui.
Thuốc ban theo don

| Viên nén dài bao phim RUMENADOL.
Công thức: cho † viên

Họatchất
 

 

Paracetamol SẺ caSE 500 mg
Ta .--............--..5mg be
Dextromethorphanhydrobromid nằm 15 mg

Ta duc: Avicel PH-101, Kollidon K30, Tinh bot ng6, Sodium starch glycolate, Aerosin, Magnesium
stearate, HPMC 606, HPMC 615, PEG 6000, Talc, Mau Green S, Ethanol 96%, Nước RO vừa đủ 1 viên.
Dượclực học:

RUMENADOLlàthuốcphốihợptácdụngcủa 3loại hoạtchất: Paracetamolcótácdụnghạsốtgiảmđau.
Loratadin cótác dụngkhánghistaminechọnlọctrên thụthể H1vàdextromethorphanHBrcótácdụnglàm
giảmho.

- Paracetamol:là chấthasốtgiảm đautông hợp,dẫnxuấtcủa P-aminophenol,cơchếtácdụnghạsốtvà
giảmđau giỗng như acidsalicyRcvàdẫn chấtcủanó, paracetamolcókhảnăngvượtquahàngrào máu
não. |

Tácdụng giảm đaucủaparacetamol liên quan đếnviệcthuốc ngănchặnsự tổnghợpcủaprostaglandin.

Tác dụng hạ sốtcủaparacetamoilàdothuốc tácdụnglênvùng đổidướicủavỏnão,sựtảnnhiệttănglên
làkết qủacủasựdãn mạch máuvàtănglưulượngmáungoại biên. Paracetamollàmhạthân nhiệt ở
nhữngngườibịsốt,nhưngkhônglàmhạthânnhiệt ở nhữngngười bình thường,paracetamolkhéngcó
tácdụngchốngviêmvàchỗngkếttaptiéucau nhwacidsalicylic.

-là chấtkháng histamine 3vong(tricyclic) manh,cótác dụngkéodàivớihoạttínhđốikháng
chọnlọctrên thythéhistamineH1 &ngoaibién. Thuéccéhoattinhcholinergickhéngdangké.

- Dexthromethorphan hydrobromid:làdẫn chấtcủamorphin,cótácdụngchốngho,nókiểmsoátchứngco
thắtdohobằngcách ứcchếtrungtâmho ởhànhtủy, nhưngkhông ứcchếhô hấp.

D 6ng hoc :

-Paracetamol:durgchapthugần nhưhoàntoànsaukhiuống 10 —60phút,nồngđộtronghuyếttương
đạt đượcmứctối đa. Saukhi uống,thuốcđượcphânphối nhanhđếncác môcơ.Cókhoảng25%
paracetamol đượcgắnvớihuyếttương.Thờigianbán hủy khoảng 2 giờ.

Paracetamolđượcchuyểnhóa ởgan,và đàothảitrongnướctiểu dưới dạnglênhợpgiucuronicvà liên
hopsulfonic,dưới 5%dướidạngkhôngđổi. Mộtphầnnhỏ(khoảng 4%)đượcchuyển hoádướitácdụng
củacytochromP„sothànhchấtchuyênhóa.

- Lorafadin:saukhi uốngđượchấp thunhanhqua đườngtiêuhóa,nồng độđỉnhtrong huyếttươngđạt
đượcsau 1 giờ. Loratadnđượcchuyểnhóarộngtrongtoàn cơthể, chấtchuyênhóachínhlà
descarboethoxyloratadin,chấtnàycótác dụng ứcchếrấtmạnhthụthểhistamine H1.

Thờigianbánhủycủaloratadinlà 12giờvàcủadescarboethoxyloratadin là 18giờ.Khoảng98%loratadn
gắnkết vớiproteinhuyếttương,mứcgắnkếtcủadescarboethoxyioratadinthấphơn.

Loratadin vàchấtchuyểnhóacủa nóđiquanhauthaivàsữamẹ,nhưngkhôngxuyênquahàngràomáu
nao (CSF).Loratadinvàchấtchuyển hóacủanó đượcthảitrừchủyếu quanướctiểuvà mộtphầnnhỏthải

trừ qua phân.

- Dexthromethorphan hydrobromid: Được háp thu nhanh chóng qua hệ thống tiêu hoá, sau khi uống
khoảng15-30phút, đạtđược độđĩnhtrong huyếttương. Chukýbán huỷcủanókhoảng 3-6giờ,
thuốc được chuyển hóa qua gan, thải trừ qua nước tiểu.

Chỉđịnh :
Điềutrịtriệuchứngcảmcúmnhưho, sốt, nhứcđầu, đau nhứcbắpthịt, nhứcxươngkhớp,nghẹtmũi, chảy

nước mũi, nước mắt.

Cáchdùng-Liềudùng:
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Mỗi lần uống 1 viên. Ngày uống hai lần.

- Trẻ em 6 — 12 tuổi: Mỗi lần uống 1⁄4 viên. Ngày uống hai lần.

- Hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Các bệnh nhân suy gan nặng hoặc thiểu năng thận vì có hệ số thanh thải thận của loratadine cóthể

giảm nên chỉ dùng 1 liều thấp ban đầu (ví dụ 1 viên mỗi ngày) hoặc 1 ngày nghỉ, một ngày uống (với

liều sáng 1 viên, chiều 1 viên) hoặc theo chỉ dẫn của thây thuốc.  
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Chốngchỉđịnh:
- Quámẫnvớibấtcứthànhphầnnàocủathuốc
- Paracetamoi:khôngdùngchongườibệnhthiếumáu,bệnhtimphối, hoặcganthan,bệnhthiếu hụt G6DP.
- Dextromethorphan: Khôngdùngchongườibệnhđangđiềutrịbằngcácthuốc ứcchế MAO,visổGề yêy

phản ứngnặngnhưsốtcao, mặt,tănghuyếtáp, chảymáunão.
-Không dùngchotrẻ emdưới6 , bệnh nhânmẫncảm hoặcdị ứngvớiloratadinehoặccácthànhphần
kháccủathuốc.Ho ởngườibệnhhen, suychứcnănghôhấp,bệnhgiôcôm(tăngnhãnáp),phìđạituyến tiền
liệt,nghẽncôbàngquang (docónguycơbítiểu), bệnhnhânmắcbệnhtim mạchnặng,thiểunăngganhoặc
thiểunăngthận.
Thận trọng vàcảnhbáođặcbiệtkhi sửdụng thuốc:

60Sunee S6 470 bepgrtsaiifPhoezkrwsuine.khivfS6/f9Gntisoäff166xisự ững ấu có

thẻgâyngộđộcdoquáliều.
-Đôivới Loratadin:suygan, cónguycơkhômiệng,đặcbiệt ởngườicaotuổi, vàtăngnguycơsâurăng.

-Khôngdùngthuốcnàyquá 7ngàyhoặctrongcáctrườnghợp sau:
Bị sốtquá 3ngàyhoặcho kéodàitrên 1tuầnhoặckhi uống thuốcmàkhô ây giảm cáctrí aH nữada tện, uông makhongthaygiam triệuchứngtrên

Bácsĩ cầncảnhbáobệnhnhân vềcácdấuhiệucủaphảnứngtrêndanghiêmtrọng nhưhộichứngSteven —
jonhson( SJS),hộichứnghoạitửdanhiễm độc (TEN )hayhộichứng Lyell, hội chứngngoạibanmụn mủ
toànthâncấptính ( AGEP).

Tácdụngkhôngmongmuốn :
- Tácdụng không mong muốn của paracetamoi và dextromethorphan: Thường nhẹ, baogồm: mệt nhức
đầu, chóng mặt, mấtngủ, bí tiểu, khô miệng, rối loạn tiêu hóa (buồn nôn, nôn, chán ăn, đây hơi, đau
bụng), viêm dạ dày, táo bón, viêm tuy.

- Các phản ứng thuộc huyệt học như.tiểu cầu, giảm bạch cầu, chứng mất bạch cầu hạt đã được
báocáo. Cácphản ứngdị ứng như mânđỏ,banda,phản ứng tăngcảmnhư mê đay,chứng khóthởcơ
hoành, hạ rae «©. các phản ứng chống tiết cholin, co thắt phế quản có thể xảy ra tuy rất hiếm nhưng

phải ngưng th
- Tác dung không mong muốn của Loratadin : Loan nhip that nặng đã xảy ra khi điều trị với một số
thuốc kháng thy thé histamin H, thé hé 2. Điều đó không xuất hiện khi điều trị bằng loratadin.
- Khi sử dụng loratadin với liều lớn hơn 10 mg hàng ngày, những tác dụng phụ sau đây có thể xảy Z640147(

Thường gặp, ADR > 1/100 _
Thần kinh:Đau đầu

     

 

3Ð PHAN
Tiêu hóa : Khô miệng _

ftgap, 1/1000 < ADR < 1/100 bu wig MALOUGG Ph
Thần kinh : Chóng mặt QUANGaw
Hô hấp : Khômũivàhắt hơi li“
Khác : Viêm kết mạc ReneS

Hiếm gặp, ADR < 1/1000
Thần kinh : Trầm cảm
Tim mạch : Tim đập nhanh, loạn nhịp nhanh trên thất, đánh trống ngực.
Tiêu hóa : Buồn nôn =

Chuyển hóa:Chức năng gan bất bình thường, kinh nguyệt không đều. “ty
Khác : Ngoại ban, nổi mày đay và choáng phản vệ. `“
Thôngbáochothầy thuốc nhữngtácdụngkhôngmongmuốngặpphảikhísử dụngthuốc. Ry

Quáliềuvàcáchxửtrí : D |
a
e
n

Triệuchứng: Trườnghợpquálềucóthểbiểuhiện ởbệnhnhânvớibuồn nôn, nôn, đau bụng,đau dadày,
chóngmặt,khóthở, nhứcđầu, mạchnhanh.Cácdấuhiệungoạithápvàhồi hộp,đánhtrốngngựcxảyra ở

trẻ em. S

Điềutrị: Chỉ địnhcácbiệnphápyêm trợtổngquátvàđiềutrịthíchhợp,sauđókiểmtratheodõilâmsàng.

Gây nõnbằng Ipecasyrupvàthêm 240-360mlnướcsạch.

Chỉđịnhthanhoạttrongnướcđểhấp thuchấtthuốccòntrong dạdày.Nếugâynônkhông kếtquảhoặc bị

chốngchỉđịnh (ởbệnhnhânbịrốiloạn ýthức)thìphảirửadạ dàyvớidung dịchnướcmuốisinhlý Normai

Salne (ởtrẻ em)hoặcvới nướcsạch (ởngườilớn). Chỉđịnh kịpthờichất giải độcn-acetyicysteinđêngăn

ngừađộctínhcủaparacetamoltréngan,vàtheodõiđịnhkỳ hàmlugngparacetamoltronghuyéttrongđúng

cách..

Cóthểdùngthuốctẩymuốiđểlàmloãngvàbàitiết nhanh chấtthuốccòntrongruột.

Thẩmtách máuvàthẳmphân phúcmạcđềukhôngcókếtquảđángkẻ.  
 

https://nhathuocngocanh.com/



 

Tươngtácvớicácthuốckhác:
~Cholestyramin ức chế sự hấp thu paracetamoi.

- Dùngparacetamolthườngxuyênlàmtăngprothrombin ởngườiuốngthuốc chống đông máu. Cầnđiều

chỉnh liềuhrợngcủathuốcchốngđôngmáu(Warfarim) nếudùng đồngthờivà đềuđặnvớiparacetamolliều
cao.

- Khi dùng chung với ketoconazol, erythromycin, clarithromycin, hodc cimetidin thi cho thấy có sự tăng

nồng độ loratadin và chất chuyển hóa có hoạt tính desioratadin trong huyết tương nhưng không có sự

thay đổi đáng kể trên lâm sàng (kể cả thay đổi trên điện tâm đồ).
- Khi dùng đồng thời với rượu, loratadin không có tác dụng mạnh như đo được ở các nghiên cứu tâm
thầnvận động.

- Loratadinetăngtác dụng làmdịutrên hệthầnkinhtrung ươngcủathuốc anthần,thuốcngủ,thuốcchống
tramcam và thuộc chông rôi loạn tâm thân.

- Cácthuốccótác dụngchốngtiếtcholin, kểcả thuốcchốngrốiloạntâmthầnvàthuốcchốngtrằmcảm 3
vòngđềulàmtăngtácdụngchốngtiếtcholin củaloratadinekhidùngđồngthờivới Rumenadol.

- Cácthuốc ứcchế monoaminooxidasecóthêtươngtácnguyhiểmvới dextromethorphangâyhưngphần và
sôt cao.

- Cácchấtcótác dụnglàmdịutrênhệthần kinhtrung ươngnhưrượu, cácthuốc khánghistamin,thuốc an
thần,thuốc ngủ,thuốcchốngtrầmcảm,thuốcgiảmđaugâyngủvàthuốcchốngrối loạntâmthầnđềulàm
tăng tính chấtlàmdịucủadextromethorphan.

-Phải ngưngdùng Rưmenadol(vìcóloratadine) 48gidtrướckhíthực hànhcácthủtục xét nghiệmdabởivì
các kháng histamin có thể ngăn trở hoặc làm giảm các phản ứng dương tính đối với các chỉ thị định tinh phan
ứngcủadatrongnhữngxétnghiệmphòngthí nghiệm.

Phụ nữmangthaivà chocon bú

- Phụ nữ có thai:Tính an toàn của paracetamol, loratadine, dextromethorphan chưa được xác lập. Liều

cao trong.thời gian dài có thể dẫn đến sự lệ thuộc dextromethorphan và những rỗi loạn liên quan đến
hơi thở của trẻ. Do đó phụ nữ có thai không nên dùng thuốc này nếu không có sự chỉ định của thầy
thuốc và nếu không thật cần thiết.

- Phụ nữ cho conbú-Tính an toàn của loratadine chưa được xác lập. Rumenadol phân tán vào sữa mẹ
như mọi thuốc khác. Làm tăng nguy cơ của chất kháng histamin đối với trẻ sơ sinh và trẻ sinh non, vi
thế bà mẹ nên có quyết định là ngừng cho con bú hoặc không dùng thuốc, sau khi cân nhắc kỹ h
tham vấn thầy thuốc. A\

\O

Tácdụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:. Không dùng thuốc khi đang lái xe và vận h
máy móc. tWJ w

Tiêu chuẩn: TCCS “43
Điều kiện bảo quản: Bảo quản nơi khô mát (dưới 30°C), tránh ánh sáng. `
Han dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Quycáchđónggói : Vỉ 4viên x Hộp 25vỉvàvỉ 10viênxhộp 10vỉ.

Ghichú :(Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khisử dụng thuốc )
Đểxatầmtaycủatrẻem.Đọckỹ hướngdẫnsửdụngtrướckhidùng.Nếucầnthêmthôngtinchỉ
tiết xinhỏiýkiến củaBácsĩ
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